
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SGDĐT Đắk Nông, ngày       tháng 6 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp trưởng, cấp phó  

các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 05/2024/QĐ-QPPL ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm; cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Thông báo số 111/TB-SGDĐT ngày 10/6/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cấp trưởng, cấp phó các đơn vị 

trực thuộc, năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ-Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp loại chất lượng cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính, Trưởng các 

phòng thuộc Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 



DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC  

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-SGDĐT ngày…./6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)    

TT Họ tên Chức vụ  Đơn vị  
Kết quả 

đánh giá, xếp loại 

1 Lê Thị Chung Hiệu trưởng 
Trường 

THPT Krông 

Nô 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Văn Dung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Nguyễn Thành Công Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Huỳnh Cao Đông Hiệu trưởng 
Trường 

THPT Trần 

Phú 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Phạm Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Lê Quốc Khánh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Trịnh Đức Tiến Hiệu trưởng 
Trường 

THPT Hùng 

Vương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Hoàng Hùng Cường Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Trần Quang Lực Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10 Lê Công Trinh Hiệu trưởng Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Krông Nô 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Cù Chính Bình Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Huỳnh Tấn Trọng Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Trần Thị Hiền Hiệu trưởng 
Trường 

THPT Phan 

Chu Trinh 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Hứa Tất Thành Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Trần Văn Tuyển Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Vương Xuân Trung Hiệu trưởng Trường 

THPT Phan 

Bội Châu 

Không hoàn thành nhiệm vụ 

17 Nguyễn Sĩ Tuân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Phan Hoàng Công Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Lý Anh Quyết Hiệu trưởng Trường 

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Nguyễn Văn Cường 
Phó Hiệu 

Trưởng 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

21 Nguyễn Minh Chính Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Nguyễn Viết Thanh Hiệu trưởng Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Cư Jut 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Hoàng Yến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

24 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
Phó Hiệu trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Hồ Thanh Hiền Hiệu trưởng Trường 

THPT Trần 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Lê Trọng Việt Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 



27 Nguyễn Ngọc Bảo Phó Hiệu trưởng Hưng Đạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28 Trần Công Nhị Hiệu trưởng 
Trường 

THPT Đăk 

Mil 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Nguyễn Kim Sen Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30 Phan Minh Đức Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

31 Lê Anh Tuấn Hiệu trưởng  

Trường 

THPT 

Nguyễn Du 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

32 Nguyễn Thị Ái Vi Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33 Đinh Thị Sen Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34 Nguyễn Văn Ngọc Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Quang 

Trung 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

35 
Nguyễn Thị Thùy 

Oanh 
Phó Hiệu trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

36 Quản Văn Cư Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

37 Hồ Tấn Đằng Hiệu trưởng Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Đắk Mil 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

38 Ngô Thạch Anh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

39 Ngô Cự Quý Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40 Trần Công Toàn Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Đăk 

Song 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41 Huỳnh Xuân Quân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42 Cù Tuấn Khanh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

43 Trần Văn Hiển Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Phan 

Đình Phùng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

44 Nguyễn Đình Thức  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

45 Huỳnh Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

46 Trần Bảo Ngọc Phó Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Lương 

Thế Vinh 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

47 Hoàng Hùng Hữu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

48 Nguyễn Văn Chiến Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

49 Phan Văn Thanh Hiệu trưởng  

Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Đắk Song 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

50 
Huỳnh Thị Châu Ly 

Na 
Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

51 Nguyễn Trường Sinh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

52 Tạ Ngọc Bảo Hiệu trưởng Trường 

Trường 

THPT 

chuyên 

Nguyễn Chí 

Thanh 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

53 Phạm Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

54 Trần Thị Mỹ Phương Phó Hiệu trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55 Phạm Thị Hải Yến Hiệu trưởng Trường 

THPT Chu 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

56 Hồ Thanh Hải Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



57 Phạm Thị Hồng Loan 
Phó Hiệu 

Trưởng 

Văn An 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

58 Phạm Thị Hải Hiệu trưởng 
Trường 

THPT Gia 

Nghĩa 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

59 Nguyễn Văn Nam Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

60 
Nguyễn Thị Nhụy 

Kính 
Phó Hiệu trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

61 Đỗ Thị Việt Hà Hiệu trưởng Trường 

THPT DTNT 

N'Trang 

Lơng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

62 Lê Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

63 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

64 Lê Đức Ánh Giám đốc Trường 

TTGDTX - 

Ngoại ngữ 

Tin học tỉnh 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

65 Phan Thị Hằng Nga Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

66 
Phạm Thị Thùy 

Trang 
Phó Giám đốc 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

67 Trần Thanh Ảnh Giám đốc Trường 

Trung tâm 

Hỗ trợ 

PTGDHN 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

68 
Nguyễn Thị Trung 

Kiên 
Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

69 Lê Thị Bích Hạnh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

70 Lê Văn Hà Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Đăk 

Glong 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

71 Lê Văn Lượng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

72 Lê Văn Đức Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

73 Trịnh Văn Thương Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Lê 

Duẩn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

74 Phan Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

75 Mai Văn Thành Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

76 Nguyễn Kiến Huyên Hiệu trưởng  

Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Đắk Glong 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

77 Nguyễn Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

78 Lê Thị Anh Phó Hiệu trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

79 Lê Thế Hiển Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Phạm 

Văn Đồng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

80 Nguyễn Tin Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

81 Phạm Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

82 Lê Thế Nhân Hiệu trưởng  

Trường 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

83 Lê Công Tùng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

84 Nguyễn Minh Tâm Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

85 Đào Công Hùng Hiệu trưởng  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



86 Nguyễn Văn Phú Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT 

Trường 

Chinh 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

87 Tô Đình Thịnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

88 Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng  

Trường 

THPT 

Nguyễn Đình 

Chiểu 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

89 Nguyễn Trung Kiên 
 Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

90 Nguyễn Văn Trung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

91 Nguyễn Văn Lam Phó Hiệu trưởng 

 

Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Đắk R'lấp 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

92 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

93 Nguyễn Thế Hiệt Hiệu trưởng  

Trường 

THCS và 

THPT Lê 

Hữu Trác 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

94 Châu Thị Hồng Nhạn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

95 Lê Văn Linh Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

96 Trần Văn Hiệu trưởng  

Trường 

THPT Lê 

Quý Đôn 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

97 Ngô Đình Minh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

98 Lê Hồng Phong Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

99 Bàn Văn Thắng Hiệu trưởng  

Trường 

PTDTNT 

THCS và 

THPT huyện 

Tuy Đức 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

100 
Nguyễn Đình Huỳnh 

Lương 
Phó Hiệu trưởng 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

101 Nguyễn Đăng Hưng Phó Hiệu trưởng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

(Danh sách có 101 người) 
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